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LỊCH CAO HỌC THỨ 7, CHỦ NHẬT
học kỳ I, 2024 – 2025
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	SL
	Nhóm
	Lớp 1
	Lớp 2
	Giảng viên

	KTH603
	Kinh tế học biến đổi khí hậu
	3
	40
	C1
	KTH23
	 
	Huỳnh Việt Khải

	KTH612
	Kinh tế lao động
	3
	40
	C1
	KTH23
	 
	Huỳnh Trường Huy

	KTH613
	Kinh tế y tế
	3
	40
	C1
	KTH23
	 
	Phạm Lê Thông

	KTH002
	Thực tập tốt nghiệp 1 (không xếp lịch)
	3
	40
	T1
	KTH23
	 
	Cao Minh Tuấn

	KTH003
	Thực tập tốt nghiệp 2 (không xếp lịch)
	3
	40
	T1
	KTH23
	 
	Bùi Thị Kim Thanh

	KTH614
	Thương mại và môi trường
	3
	40
	C1
	KTH23
	 
	Ngô Thị Thanh Trúc

	KTN601
	Dự báo kinh tế nâng cao
	2
	40
	C1
	NN23
	 
	Ngô Mỹ Trân

	KTN618
	Nông nghiệp và phát triển kinh tế
	2
	40
	C1
	NN23
	 
	Huỳnh Thị Đan Xuân

	KT643
	Phân tích chính sách nông nghiệp
	3
	40
	C1
	NN23
	 
	Huỳnh Việt Khải

	KTN616
	Phát triển kinh doanh và đổi mới
	2
	40
	C1
	NN23
	 
	Phan Anh Tú

	KTN002
	Thực tập tốt nghiệp 1 (không xếp lịch)
	3
	40
	T1
	NN23
	 
	Huỳnh Thị Đan Xuân

	KTN003
	Thực tập tốt nghiệp 2 (không xếp lịch)
	3
	40
	T1
	NN23
	 
	Khổng Tiến Dũng

	KTN615
	Thương mại nông nghiệp quốc tế
	2
	40
	C1
	NN23
	 
	Ngô Thị Thanh Trúc

	KT727
	Dự báo kinh tế và kinh doanh
	3
	40
	C1
	QL23.1-24
	 
	Hứa Thanh Xuân

	KTL606
	Chuyển đổi số và thương mại điện tử
	3
	40
	C1
	QL23.1-27
	 
	Lê Trần Thiên Ý

	KTL002
	Thực tập tốt nghiệp 1 (không xếp lịch)
	3
	80
	T1
	QL23.1-28
	QL23.2-25
	Võ Văn Dứt

	KTL003
	Thực tập tốt nghiệp 2 (không xếp lịch)
	3
	80
	T1
	QL23.1-28
	QL23.2-25
	Võ Văn Dứt

	KTL609
	Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 
	3
	40
	C1
	QL23.2
	 
	Trần Thu Hương

	KTQ609
	Quản trị công ty
	3
	40
	C1
	QL23.2
	 
	Lưu Tiến Thuận

	KTL606
	Chuyển đổi số và thương mại điện tử
	3
	40
	C2
	QL23.2-25
	 
	Lê Trần Thiên Ý

	KT727
	Dự báo kinh tế và kinh doanh
	3
	40
	C2
	QL23.2-25
	 
	Phạm Lê Thông

	KTQ608
	Lý thuyết quản trị (Từ tuần 12)
	3
	40
	C1
	QL24.NC
	 
	Trần Thu Hương

	KT760
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế (Từ tuần 12)
	2
	40
	C1
	QL24.NC
	 
	Phan Anh Tú

	KTN610
	Thống kê kinh tế (Từ tuần 12)
	3
	40
	C4
	QL24.NC
	 
	Võ Văn Dứt

	KT602
	Kinh tế vi mô (Từ tuần 12)
	3
	40
	C1
	QL24.NC-9
	TC24.NC-6
	Nguyễn Tuấn Kiệt

	KT729
	Kinh tế học thể chế
	3
	50
	C1
	QL24.UD
	 
	Nguyễn Tuấn Kiệt

	KT602
	Kinh tế vi mô
	3
	50
	C2
	QL24.UD
	 
	Lê Khương Ninh

	KTQ608
	Lý thuyết quản trị
	3
	50
	C2
	QL24.UD
	 
	Nguyễn Thị Phương Dung

	KT760
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	2
	50
	C2
	QL24.UD
	 
	Võ Văn Dứt

	KTN610
	Thống kê trong kinh tế
	3
	50
	C1
	QL24.UD
	 
	Khổng Tiến Dũng

	KT653
	Phân tích chuỗi giá trị
	2
	40
	C1
	QT23.1-32
	 
	Nguyễn Phú Son

	KT625
	Nghiên cứu Marketing
	2
	40
	C1
	QT23.1-33
	 
	Lưu Thanh Đức Hải

	KT658
	Sáp nhập và mua lại công ty
	2
	40
	C1
	QT23.1-33
	 
	Lê Long Hậu

	KTQ606
	Quản trị chiến lược nâng cao
	2
	40
	C1
	QT23.1-34
	 
	Nguyễn Minh Cảnh

	KTQ607
	Định giá doanh nghiệp
	2
	40
	C1
	QT23.1-35
	 
	Đoàn Tuyết Nhiễn

	KTQ003
	Thực tập tốt nghiệp 2 (không xếp lịch)
	3
	80
	T1
	QT23.1-35
	QT23.2-18
	Lê Tấn Nghiêm

	KTQ002
	Thực tập tốt nghiệp 1 (không xếp lịch)
	3
	80
	T1
	QT23.1-36
	QT23.2-20
	Lê Tấn Nghiêm

	KTL609
	Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 
	3
	40
	C2
	QT23.2
	 
	Huỳnh Hữu Thọ

	KT625
	Nghiên cứu Marketing
	2
	40
	C2
	QT23.2-19
	
	Phạm Lê Hồng Nhung

	KT653
	Phân tích chuỗi giá trị
	2
	40
	C2
	QT23.2-19
	NN23-6
	Nguyễn Hữu Tâm

	KT658
	Sáp nhập và mua lại công ty
	2
	40
	C2
	QT23.2-19
	 
	Lê Long Hậu

	KTQ607
	Định giá doanh nghiệp
	2
	40
	C2
	QT23.2-20
	 
	Đoàn Tuyết Nhiễn

	KTQ606
	Quản trị chiến lược nâng cao
	2
	40
	C2
	QT23.2-22
	 
	Nguyễn Minh Cảnh

	KTQ608
	Lý thuyết quản trị
	3
	40
	C3
	QT24.NC
	 
	Châu Thị Lệ Duyên

	KT760
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	2
	40
	C3
	QT24.NC
	 
	Lê Tấn Nghiêm

	KTQ605
	Quản trị đổi mới và sáng tạo
	2
	40
	C1
	QT24.NC
	 
	Nguyễn Thu Nha Trang

	KT657
	Quản trị sản xuất và tác nghiệp
	3
	40
	C1
	QT24.NC
	 
	Đinh Công Thành

	KTN610
	Thống kê trong kinh tế
	3
	40
	C2
	QT24.NC
	 
	Hứa Thanh Xuân

	KT602
	Kinh tế vi mô
	3
	40
	C3
	QT24.NC-12
	TC24.UD-17
	Phạm Lê Thông

	KT602
	Kinh tế vi mô
	3
	50
	C4
	QT24.UD
	 
	Nguyễn Tuấn Kiệt

	KTQ608
	Lý thuyết quản trị
	3
	50
	C4
	QT24.UD
	 
	Châu Thị Lệ Duyên

	KT656
	Quản trị Marketing
	3
	50
	C1
	QT24.UD
	 
	Hồ Lê Thu Trang

	KT632
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	50
	C1
	QT24.UD
	 
	Trương Đông Lộc

	KTN610
	Thống kê trong kinh tế
	3
	50
	C3
	QT24.UD
	 
	Huỳnh Thị Kim Uyên

	KTT004
	Chuyên đề: Các công cụ trong thu thập, phân tích dữ liệu và trình bày kết quả nghiên cứu
	3
	40
	C1
	TC23
	 
	Phan Đình Khôi

	KTT007
	Chuyên đề: Marketing dịch vụ ngân hàng
	2
	40
	C1
	TC23
	 
	Hồ Lê Thu Trang

	KTT011
	Chuyên đề: Tài chính vi mô
	2
	40
	C1
	TC23
	 
	Lê Khương Ninh

	KTT613
	Quản trị hoạt động ngân hàng toàn cầu
	2
	40
	C1
	TC23
	 
	Nguyễn Văn Thép

	KTT612
	Quản trị rủi ro ngân hàng
	2
	40
	C1
	TC23
	 
	Nguyễn Văn Thép

	KTT618
	Rủi ro và bảo hiểm
	2
	40
	C1
	TC23
	 
	Khưu Thị Phương Đông

	KT658
	Sáp nhập và mua lại công ty
	2
	40
	C3
	TC23
	 
	Lê Long Hậu

	KTT615
	Kinh tế tài chính (Từ tuần 12)
	3
	40
	C1 
	TC24.NC
	 
	Nguyễn Hồ Anh Khoa

	KTT609
	Lý thuyết đầu tư (Từ tuần 12)
	3
	40
	C1
	TC24.NC
	 
	Lê Khương Ninh

	KT630
	Tài chính hành vi (Từ tuần 12)
	2
	40
	 C1
	TC24.NC
	 
	Trương Đông Lộc

	KTN603
	Kinh tế học hành vi
	3
	40
	 C1
	TC24.UD
	 
	Hồ Hồng Liên

	KTT615
	Kinh tế tài chính 
	3
	40
	C2
	TC24.UD
	 
	Nguyễn Hồ Anh Khoa

	KTT621
	Ngân hàng số
	3
	40
	C1
	TC24.UD
	 
	Phạm Phát Tiến

	KTT616
	Thị trường tài chính và các định chế trung gian 
	3
	40
	C1 
	TC24.UD
	 
	Đoàn Thị Cẩm Vân


Ghi chú: 	- Các học phần thực tập không xếp lịch, sau khi HV đăng ký sẽ chia nhóm sau.
		- HV đăng ký theo lớp đã phân luồng để tránh trùng lịch sau này.



THỜI KHÓA BIỂU
Cao học Thứ 7, Chủ nhật Khoa Kinh tế
	Tuần
	Thứ hai→CN
	Buổi
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	1
	29/07-04/08/24
	S
	DBKT&KD-QL23.2-P.103/KT-Thông
SNMLCT-QT23.1-P.105/KT-Hậu
PTCGT-QT23.2,NN23-P.106/KT-Tâm
	DBKT&KD-QL23.2-P.103/KT-Thông
SNMLCT-QT23.1-P.105/KT-Hậu
PTCGT-QT23.2,NN23-P.106/KT-Tâm

	
	
	C
	DBKT&KD-QL23.2-P.103/KT-Thông
SNMLCT-QT23.1-P.105/KT-Hậu
PTCGT-QT23.2,NN23-P.106/KT-Tâm
	DBKT&KD-QL23.2-P.103/KT-Thông
SNMLCT-QT23.1-P.105/KT-Hậu
PTCGT-QT23.2,NN23-P.106/KT-Tâm

	2
	05/08-11/08/24
(khoá P.2024
 học Triết)
	S
	DBKT&KD-QL23.2-P.103/KT-Thông
SNMLCT-QT23.1-P.105/KT-Hậu
PTCGT-QT23.2,NN23-P.106/KT-Tâm
	DBKT&KD-QL23.2-P.103/KT-Thông
SNMLCT-QT23.1-P.105/KT-Hậu
PTCGT-QT23.2,NN23-P.106/KT-Tâm

	
	
	C
	DBKT&KD-QL23.2-P.103/KT-Thông
SNMLCT-QT23.1-P.105/KT-Hậu
PTCGT-QT23.2,NN23-P.106/KT-Tâm
	DBKT&KD-QL23.2-P.103/KT-Thông
SNMLCT-QT23.1-P.105/KT-Hậu
PTCGT-QT23.2,NN23-P.106/KT-Tâm

	3
	12/08-18/08/24
(khoá P.2024
 học Triết)
	S
	PTKD&ĐM-NN23-P.CĐ-Tú
DBKT&KD-QL23.2-P.103/KT-Thông




	KTYT-KTH23-P.NCS-Thông
PTKD&ĐM-NN23-P.CĐ-Tú
QTCT-QL23.2-P.103/KT-Thuận
ĐGDN-QT23.1-P.105/KT-Nhiễn
QTCLNC-QT23.2-P.106/KT-Cảnh
CĐMKTDVNH-TC23-P.107/KT-Thu Trang

	
	
	C
	PTKD&ĐM-NN23-P.CĐ-Tú
DBKT&KD-QL23.2-P.103/KT-Thông




	KTYT-KTH23-P.NCS-Thông
PTKD&ĐM-NN23-P.CĐ-Tú
QTCT-QL23.2-P.103/KT-Thuận
ĐGDN-QT23.1-P.105/KT-Nhiễn
QTCLNC-QT23.2-P.106/KT-Cảnh
CĐMKTDVNH-TC23-P.107/KT-Thu Trang

	4
	19/08-25/08/24
(khoá P.2024 
học Triết)
	S
	KTYT-KTH23-P.NCS-Thông
PTKD&ĐM-NN23-P.CĐ-Tú
QTCT-QL23.2-P.103/KT-Thuận
ĐGDN-QT23.1-P.105/KT-Nhiễn
QTCLNC-QT23.2-P.106/KT-Cảnh
CĐMKTDVNH-TC23-P.107/KT-Thu Trang
	KTYT-KTH23-P.NCS-Thông
PTKD&ĐM-NN23-P.CĐ-Tú
QTCT-QL23.2-P.103/KT-Thuận
ĐGDN-QT23.1-P.105/KT-Nhiễn
QTCLNC-QT23.2-P.106/KT-Cảnh
CĐMKTDVNH-TC23-P.107/KT-Thu Trang

	
	
	C
	KTYT-KTH23-P.NCS-Thông
PTKD&ĐM-NN23-P.CĐ-Tú
QTCT-QL23.2-P.103/KT-Thuận
ĐGDN-QT23.1-P.105/KT-Nhiễn
QTCLNC-QT23.2-P.106/KT-Cảnh
CĐMKTDVNH-TC23-P.107/KT-Thu Trang
	KTYT-KTH23-P.NCS-Thông
PTKD&ĐM-NN23-P.CĐ-Tú
QTCT-QL23.2-P.103/KT-Thuận
ĐGDN-QT23.1-P.105/KT-Nhiễn
QTCLNC-QT23.2-P.106/KT-Cảnh
CĐMKTDVNH-TC23-P.107/KT-Thu Trang

	5
	26/08-01/09/24
(Nghỉ Lễ 2/9)
	S
	
	

	
	
	C
	
	

	6
	02/09-08/09/24
	S
	KTYT-KTH23-P.NCS-Thông
QTCT-QL23.2-P.103/KT-Thuận
ĐGDN-QT23.1-P.105/KT-Nhiễn
QTCLNC-QT23.2-P.106/KT-Cảnh
CĐMKTDVNH-TC23-P.107/KT-Thu Trang
	KTYT-KTH23-P.NCS-Thông
QTCT-QL23.2-P.103/KT-Thuận




	
	
	C
	KTYT-KTH23-P.NCS-Thông
QTCT-QL23.2-P.103/KT-Thuận
ĐGDN-QT23.1-P.105/KT-Nhiễn
QTCLNC-QT23.2-P.106/KT-Cảnh
CĐMKTDVNH-TC23-P.107/KT-Thu Trang
	KTYT-KTH23-P.NCS-Thông
QTCT-QL23.2-P.103/KT-Thuận




	7
	09/09-15/09/24
	S
	DBKTNC-NN23-P.CĐ-Trân
KTBĐKH-KTH23-P.GV.CLC-Khải
KTVM-QL24.UD-P.203/KT-Ninh
QTCLNC-QT23.1-P.105/KT-Cảnh
LOGISTICS-QT23.2-P.106/KT-Thọ
KTVM-QT24.NC,TC24.UD-P.NCS-Thông
KTVM-QT24.UD-P.107/KT-Kiệt
SNMLCT-TC23-P.201/KT-Hậu
	DBKTNC-NN23-P.CĐ-Trân
KTBĐKH-KTH23-P.GV.CLC-Khải
KTVM-QL24.UD-P.203/KT-Ninh
QTCLNC-QT23.1-P.105/KT-Cảnh
LOGISTICS-QT23.2-P.106/KT-Thọ
KTVM-QT24.NC,TC24.UD-P.NCS-Thông
KTVM-QT24.UD-P.107/KT-Kiệt
SNMLCT-TC23-P.201/KT-Hậu

	
	
	C
	DBKTNC-NN23-P.CĐ-Trân
KTBĐKH-KTH23-P.GV.CLC-Khải
KTVM-QL24.UD-P.203/KT-Ninh
QTCLNC-QT23.1-P.105/KT-Cảnh
LOGISTICS-QT23.2-P.106/KT-Thọ
KTVM-QT24.NC,TC24.UD-P.NCS-Thông
KTVM-QT24.UD-P.107/KT-Kiệt
SNMLCT-TC23-P.201/KT-Hậu
	DBKTNC-NN23-P.CĐ-Trân
KTBĐKH-KTH23-P.GV.CLC-Khải
KTVM-QL24.UD-P.203/KT-Ninh
QTCLNC-QT23.1-P.105/KT-Cảnh
LOGISTICS-QT23.2-P.106/KT-Thọ
KTVM-QT24.NC,TC24.UD-P.NCS-Thông
KTVM-QT24.UD-P.107/KT-Kiệt
SNMLCT-TC23-P.201/KT-Hậu

	8
	16/09-22/09/24
	S
	DBKTNC-NN23-P.CĐ-Trân
KTBĐKH-KTH23-P.GV.CLC-Khải
KTVM-QL24.UD-P.203/KT-Ninh
QTCLNC-QT23.1-P.105/KT-Cảnh
LOGISTICS-QT23.2-P.106/KT-Thọ
KTVM-QT24.NC,TC24.UD-P.NCS-Thông
KTVM-QT24.UD-P.107/KT-Kiệt
SNMLCT-TC23-P.201/KT-Hậu
	KTB DBKTNC-NN23-P.CĐ-Trân
KTBĐKH-KTH23-P.GV.CLC-Khải
KTVM-QL24.UD-P.203/KT-Ninh
QTCLNC-QT23.1-P.105/KT-Cảnh
LOGISTICS-QT23.2-P.106/KT-Thọ
KTVM-QT24.NC,TC24.UD-P.NCS-Thông
KTVM-QT24.UD-P.107/KT-Kiệt
SNMLCT-TC23-P.201/KT-Hậu

	
	
	C
	DBKTNC-NN23-P.CĐ-Trân
KTBĐKH-KTH23-P.GV.CLC-Khải
KTVM-QL24.UD-P.203/KT-Ninh
QTCLNC-QT23.1-P.105/KT-Cảnh
LOGISTICS-QT23.2-P.106/KT-Thọ
KTVM-QT24.NC,TC24.UD-P.NCS-Thông
KTVM-QT24.UD-P.107/KT-Kiệt
SNMLCT-TC23-P.201/KT-Hậu
	DBKTNC-NN23-P.CĐ-Trân
KTBĐKH-KTH23-P.GV.CLC-Khải
KTVM-QL24.UD-P.203/KT-Ninh
QTCLNC-QT23.1-P.105/KT-Cảnh
LOGISTICS-QT23.2-P.106/KT-Thọ
KTVM-QT24.NC,TC24.UD-P.NCS-Thông
KTVM-QT24.UD-P.107/KT-Kiệt
SNMLCT-TC23-P.201/KT-Hậu

	9
	25/09-29/09/24
	S
	DBKTNC-NN23-P.CĐ-Trân
KTBĐKH-KTH23-P.GV.CLC-Khải
LOGISTICS-QT23.2-P.106/KT-Thọ
KTVM-QT24.NC,TC24.UD-P.NCS-Thông
KTVM-QT24.UD-P.107/KT-Kiệt

	KTLĐ-KTH23-P.GV.CLC-Huy
DBKT-QL23.1-P.103/KT-Thanh Xuân
Logistics-QL23.2-P.105/KT-Thu Hương
PPNC-QL24.UD-P.203/KT-Dứt
ĐGDN-QT23.2-P.106/KT-Nhiễn
QTSX-QT24.NC-P.NCS-Thành
TCDN-QT24.UD-P.107/KT-Lộc
CĐTCVM-TC23-P.201/KT-Ninh
KTTC-TC24.UD-P.202/KT-Khoa

	
	
	C
	DBKTNC-NN23-P.CĐ-Trân
KTBĐKH-KTH23-P.GV.CLC-Khải
LOGISTICS-QT23.2-P.106/KT-Thọ
KTVM-QT24.NC,TC24.UD-P.NCS-Thông
KTVM-QT24.UD-P.107/KT-Kiệt

	KTLĐ-KTH23-P.GV.CLC-Huy
DBKT-QL23.1-P.103/KT-Thanh Xuân
Logistics-QL23.2-P.105/KT-Thu Hương
PPNC-QL24.UD-P.203/KT-Dứt
ĐGDN-QT23.2-P.106/KT-Nhiễn
QTSX-QT24.NC-P.NCS-Thành
TCDN-QT24.UD-P.107/KT-Lộc
CĐTCVM-TC23-P.201/KT-Ninh
KTTC-TC24.UD-P.202/KT-Khoa

	10
	30/09-06/10/24
	S
	KTLĐ-KTH23-P.GV.CLC-Huy
DBKT-QL23.1-P.103/KT-Thanh Xuân
Logistics-QL23.2-P.105/KT-Thu Hương
PPNC-QL24.UD-P.203/KT-Dứt
ĐGDN-QT23.2-P.106/KT-Nhiễn
QTSX-QT24.NC-P.NCS-Thành
TCDN-QT24.UD-P.107/KT-Lộc
CĐTCVM-TC23-P.201/KT-Ninh
KTTC-TC24.UD-P.202/KT-Khoa
	KTLĐ-KTH23-P.GV.CLC-Huy
DBKT-QL23.1-P.103/KT-Thanh Xuân
Logistics-QL23.2-P.105/KT-Thu Hương
PPNC-QL24.UD-P.203/KT-Dứt
ĐGDN-QT23.2-P.106/KT-Nhiễn
QTSX-QT24.NC-P.NCS-Thành
TCDN-QT24.UD-P.107/KT-Lộc
CĐTCVM-TC23-P.201/KT-Ninh
KTTC-TC24.UD-P.202/KT-Khoa

	
	
	C
	KTLĐ-KTH23-P.GV.CLC-Huy
DBKT-QL23.1-P.103/KT-Thanh Xuân
Logistics-QL23.2-P.105/KT-Thu Hương
PPNC-QL24.UD-P.203/KT-Dứt
ĐGDN-QT23.2-P.106/KT-Nhiễn
QTSX-QT24.NC-P.NCS-Thành
TCDN-QT24.UD-P.107/KT-Lộc
CĐTCVM-TC23-P.201/KT-Ninh
KTTC-TC24.UD-P.202/KT-Khoa
	KTLĐ-KTH23-P.GV.CLC-Huy
DBKT-QL23.1-P.103/KT-Thanh Xuân
Logistics-QL23.2-P.105/KT-Thu Hương
PPNC-QL24.UD-P.203/KT-Dứt
ĐGDN-QT23.2-P.106/KT-Nhiễn
QTSX-QT24.NC-P.NCS-Thành
TCDN-QT24.UD-P.107/KT-Lộc
CĐTCVM-TC23-P.201/KT-Ninh
KTTC-TC24.UD-P.202/KT-Khoa

	11
	07/10-13/10/24
	S
	KTLĐ-KTH23-P.GV.CLC-Huy
DBKT-QL23.1-P.103/KT-Thanh Xuân
Logistics-QL23.2-P.105/KT-Thu Hương
PPNC-QL24.UD-P.203/KT-Dứt
ĐGDN-QT23.2-P.106/KT-Nhiễn
QTSX-QT24.NC-P.NCS-Thành
TCDN-QT24.UD-P.107/KT-Lộc
CĐTCVM-TC23-P.201/KT-Ninh
KTTC-TC24.UD-P.202/KT-Khoa
	KTLĐ-KTH23-P.GV.CLC-Huy
DBKT-QL23.1-P.103/KT-Thanh Xuân
Logistics-QL23.2-P.105/KT-Thu Hương
QTSX-QT24.NC-P.NCS-Thành
TCDN-QT24.UD-P.107/KT-Lộc
KTTC-TC24.UD-P.202/KT-Khoa


	
	
	C
	KTLĐ-KTH23-P.GV.CLC-Huy
DBKT-QL23.1-P.103/KT-Thanh Xuân
Logistics-QL23.2-P.105/KT-Thu Hương
PPNC-QL24.UD-P.203/KT-Dứt
ĐGDN-QT23.2-P.106/KT-Nhiễn
QTSX-QT24.NC-P.NCS-Thành
TCDN-QT24.UD-P.107/KT-Lộc
CĐTCVM-TC23-P.201/KT-Ninh
KTTC-TC24.UD-P.202/KT-Khoa
	KTLĐ-KTH23-P.GV.CLC-Huy
DBKT-QL23.1-P.103/KT-Thanh Xuân
Logistics-QL23.2-P.105/KT-Thu Hương
QTSX-QT24.NC-P.NCS-Thành
TCDN-QT24.UD-P.107/KT-Lộc
KTTC-TC24.UD-P.202/KT-Khoa


	12
	14/10-20/10/24
	S
	PTCSNN-NN23-P.CĐ-Khải
TKKT-QL24.NC-P.NCS-Dứt
LTQT-QL24.UD-P.203/KT-Phương Dung
SNMLCT-QT23.2-P.106/KT-Hậu
QTĐM&ST-QT24.NC-P.103/KT-Nha Trang
TKTK-QT24.UD-P.107/KT-Uyên
QTRRNH-TC23-P.201/KT-Thép
KTTC-TC24.NC-P.105/KT-Khoa
KTHHV-TC24.UD-P.202/KT-Liên
	PTCSNN-NN23-P.CĐ-Khải
TKKT-QL24.NC-P.NCS-Dứt
LTQT-QL24.UD-P.203/KT-Phương Dung
SNMLCT-QT23.2-P.106/KT-Hậu
QTĐM&ST-QT24.NC-P.103/KT-Nha Trang
TKTK-QT24.UD-P.107/KT-Uyên
QTRRNH-TC23-P.201/KT-Thép
KTTC-TC24.NC-P.105/KT-Khoa
KTHHV-TC24.UD-P.202/KT-Liên

	
	
	C
	PTCSNN-NN23-P.CĐ-Khải
TKKT-QL24.NC-P.NCS-Dứt
LTQT-QL24.UD-P.203/KT-Phương Dung
SNMLCT-QT23.2-P.106/KT-Hậu
QTĐM&ST-QT24.NC-P.103/KT-Nha Trang
TKTK-QT24.UD-P.107/KT-Uyên
QTRRNH-TC23-P.201/KT-Thép
KTTC-TC24.NC-P.105/KT-Khoa
KTHHV-TC24.UD-P.202/KT-Liên
	PTCSNN-NN23-P.CĐ-Khải
TKKT-QL24.NC-P.NCS-Dứt
LTQT-QL24.UD-P.203/KT-Phương Dung
SNMLCT-QT23.2-P.106/KT-Hậu
QTĐM&ST-QT24.NC-P.103/KT-Nha Trang
TKTK-QT24.UD-P.107/KT-Uyên
QTRRNH-TC23-P.201/KT-Thép
KTTC-TC24.NC-P.105/KT-Khoa
KTHHV-TC24.UD-P.202/KT-Liên

	13
	21/10-27/10/24
	S
	PTCSNN-NN23-P.CĐ-Khải
TKKT-QL24.NC-P.NCS-Dứt
LTQT-QL24.UD-P.203/KT-Phương Dung
SNMLCT-QT23.2-P.106/KT-Hậu
QTĐM&ST-QT24.NC-P.103/KT-Nha Trang
TKTK-QT24.UD-P.107/KT-Uyên
QTRRNH-TC23-P.103/KT-Thép
KTTC-TC24.NC-P.105/KT-Khoa
KTHHV-TC24.UD-P.CĐ-Liên
	PTCSNN-NN23-P.CĐ-Khải
TKKT-QL24.NC-P.NCS-Dứt
LTQT-QL24.UD-P.203/KT-Phương Dung
SNMLCT-QT23.2-P.106/KT-Hậu
QTĐM&ST-QT24.NC-P.103/KT-Nha Trang
TKTK-QT24.UD-P.107/KT-Uyên
QTRRNH-TC23-P.103/KT-Thép
KTTC-TC24.NC-P.105/KT-Khoa
KTHHV-TC24.UD-P.CĐ-Liên

	
	
	C
	PTCSNN-NN23-P.CĐ-Khải
TKKT-QL24.NC-P.NCS-Dứt
LTQT-QL24.UD-P.203/KT-Phương Dung
SNMLCT-QT23.2-P.106/KT-Hậu
QTĐM&ST-QT24.NC-P.103/KT-Nha Trang
TKTK-QT24.UD-P.107/KT-Uyên
QTRRNH-TC23-P.201/KT-Thép
KTTC-TC24.NC-P.105/KT-Khoa
KTHHV-TC24.UD-P.202/KT-Liên
	PTCSNN-NN23-P.CĐ-Khải
TKKT-QL24.NC-P.NCS-Dứt
LTQT-QL24.UD-P.203/KT-Phương Dung
SNMLCT-QT23.2-P.106/KT-Hậu
QTĐM&ST-QT24.NC-P.103/KT-Nha Trang
TKTK-QT24.UD-P.107/KT-Uyên
QTRRNH-TC23-P.201/KT-Thép
KTTC-TC24.NC-P.105/KT-Khoa
KTHHV-TC24.UD-P.202/KT-Liên

	14
	28/10-03/11/24
	S
	PTCSNN-NN23-P.CĐ-Khải
TKKT-QL24.NC-P.NCS-Dứt
LTQT-QL24.UD-P.203/KT-Phương Dung
TKTK-QT24.UD-P.107/KT-Uyên
KTTC-TC24.NC-P.105/KT-Khoa
KTHHV-TC24.UD-P.202/KT-Liên
	TMMT-KTH23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.1-P.103/KT-Ý
KTVM-QL24.NC,TC24.NC-P.NCS-Kiệt 
TKKT-QL24.UD-P.203/KT-Dũng
NCMKT-QT23.1-P.105/KT-Hải
NCMKT-QT23.2-P.106/KT-Nhung
PPNC-QT24.NC-P.CĐ-Nghiêm
LTQT-QT24.UD-P.107/KT-Duyên
CĐPTDL-TC23-P.201/KT-Khôi
NHS-TC24.UD-P.202/KT-Tiến

	
	
	C
	PTCSNN-NN23-P.CĐ-Khải
TKKT-QL24.NC-P.NCS-Dứt
LTQT-QL24.UD-P.203/KT-Phương Dung
TKTK-QT24.UD-P.107/KT-Uyên
KTTC-TC24.NC-P.105/KT-Khoa
KTHHV-TC24.UD-P.202/KT-Liên
	TMMT-KTH23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.1-P.103/KT-Ý
KTVM-QL24.NC,TC24.NC-P.NCS-Kiệt 
TKKT-QL24.UD-P.203/KT-Dũng
NCMKT-QT23.1-P.105/KT-Hải
NCMKT-QT23.2-P.106/KT-Nhung
PPNC-QT24.NC-P.CĐ-Nghiêm
LTQT-QT24.UD-P.107/KT-Duyên
CĐPTDL-TC23-P.201/KT-Khôi
NHS-TC24.UD-P.202/KT-Tiến

	15
	04/11-10/11/24
	S
	TMMT-KTH23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.1-P.103/KT-Ý
KTVM-QL24.NC,TC24.NC-P.NCS-Kiệt 
TKKT-QL24.UD-P.203/KT-Dũng
NCMKT-QT23.1-P.105/KT-Hải
NCMKT-QT23.2-P.106/KT-Nhung
PPNC-QT24.NC-P.CĐ-Nghiêm
LTQT-QT24.UD-P.107/KT-Duyên
CĐPTDL-TC23-P.201/KT-Khôi
NHS-TC24.UD-P.202/KT-Tiến
	TMMT-KTH23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.1-P.103/KT-Ý
KTVM-QL24.NC,TC24.NC-P.NCS-Kiệt 
TKKT-QL24.UD-P.203/KT-Dũng
NCMKT-QT23.1-P.105/KT-Hải
NCMKT-QT23.2-P.106/KT-Nhung
PPNC-QT24.NC-P.CĐ-Nghiêm
LTQT-QT24.UD-P.107/KT-Duyên
CĐPTDL-TC23-P.201/KT-Khôi
NHS-TC24.UD-P.202/KT-Tiến

	
	
	C
	TMMT-KTH23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.1-P.103/KT-Ý
KTVM-QL24.NC,TC24.NC-P.NCS-Kiệt 
TKKT-QL24.UD-P.203/KT-Dũng
NCMKT-QT23.1-P.105/KT-Hải
NCMKT-QT23.2-P.106/KT-Nhung
PPNC-QT24.NC-P.CĐ-Nghiêm
LTQT-QT24.UD-P.107/KT-Duyên
CĐPTDL-TC23-P.201/KT-Khôi
NHS-TC24.UD-P.202/KT-Tiến
	TMMT-KTH23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.1-P.103/KT-Ý
KTVM-QL24.NC,TC24.NC-P.NCS-Kiệt 
TKKT-QL24.UD-P.203/KT-Dũng
NCMKT-QT23.1-P.105/KT-Hải
NCMKT-QT23.2-P.106/KT-Nhung
PPNC-QT24.NC-P.CĐ-Nghiêm
LTQT-QT24.UD-P.107/KT-Duyên
CĐPTDL-TC23-P.201/KT-Khôi
NHS-TC24.UD-P.202/KT-Tiến

	16
	11/11-1711/24
	S
	TMMT-KTH23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.1-P.103/KT-Ý
KTVM-QL24.NC,TC24.NC-P.NCS-Kiệt 
TKKT-QL24.UD-P.203/KT-Dũng
NCMKT-QT23.1-P.105/KT-Hải
NCMKT-QT23.2-P.106/KT-Nhung
PPNC-QT24.NC-P.CĐ-Nghiêm
LTQT-QT24.UD-P.107/KT-Duyên
CĐPTDL-TC23-P.201/KT-Khôi
NHS-TC24.UD-P.202/KT-Tiến
	TMMT-KTH23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.1-P.103/KT-Ý
KTVM-QL24.NC,TC24.NC-P.NCS-Kiệt 
TKKT-QL24.UD-P.203/KT-Dũng
LTQT-QT24.UD-P.107/KT-Duyên
CĐPTDL-TC23-P.201/KT-Khôi
NHS-TC24.UD-P.202/KT-Tiến


	
	
	C
	TMMT-KTH23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.1-P.103/KT-Ý
KTVM-QL24.NC,TC24.NC-P.NCS-Kiệt 
TKKT-QL24.UD-P.203/KT-Dũng
NCMKT-QT23.1-P.105/KT-Hải
NCMKT-QT23.2-P.106/KT-Nhung
PPNC-QT24.NC-P.CĐ-Nghiêm
LTQT-QT24.UD-P.107/KT-Duyên
CĐPTDL-TC23-P.201/KT-Khôi
NHS-TC24.UD-P.202/KT-Tiến
	TMMT-KTH23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.1-P.103/KT-Ý
KTVM-QL24.NC,TC24.NC-P.NCS-Kiệt 
TKKT-QL24.UD-P.203/KT-Dũng
LTQT-QT24.UD-P.107/KT-Duyên
CĐPTDL-TC23-P.201/KT-Khôi
NHS-TC24.UD-P.202/KT-Tiến


	17
	18/11-24/11/24
	S
	TMNNQT-NN23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.2-P.106/KT-Ý
LTQT-QL24.NC-P.NCS-Thu Hương
KTHTC-QL24.UD-P.203/KT-Kiệt
PTCGT-QT23.1-P.105/KT-Son
LTQT-QT24.NC-P.CĐ-Duyên
NCMKT-QT24.UD-P.107/KT-Thu Trang
QTHĐNHTC-TC23-P.201/KT-Thép
TCHV-TC24.NC-P.103/KT-Lộc
TTTC-TC24.UD-P.202/KT-Vân
	TMNNQT-NN23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.2-P.106/KT-Ý
LTQT-QL24.NC-P.NCS-Thu Hương
KTHTC-QL24.UD-P.203/KT-Kiệt
PTCGT-QT23.1-P.105/KT-Son
LTQT-QT24.NC-P.CĐ-Duyên
NCMKT-QT24.UD-P.107/KT-Thu Trang
QTHĐNHTC-TC23-P.201/KT-Thép
TCHV-TC24.NC-P.103/KT-Lộc
TTTC-TC24.UD-P.202/KT-Vân

	
	
	C
	TMNNQT-NN23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.2-P.106/KT-Ý
LTQT-QL24.NC-P.NCS-Thu Hương
KTHTC-QL24.UD-P.203/KT-Kiệt
PTCGT-QT23.1-P.105/KT-Son
LTQT-QT24.NC-P.CĐ-Duyên
NCMKT-QT24.UD-P.107/KT-Thu Trang
QTHĐNHTC-TC23-P.201/KT-Thép
TCHV-TC24.NC-P.103/KT-Lộc
TTTC-TC24.UD-P.202/KT-Vân
	TMNNQT-NN23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.2-P.106/KT-Ý
LTQT-QL24.NC-P.NCS-Thu Hương
KTHTC-QL24.UD-P.203/KT-Kiệt
PTCGT-QT23.1-P.105/KT-Son
LTQT-QT24.NC-P.CĐ-Duyên
NCMKT-QT24.UD-P.107/KT-Thu Trang
QTHĐNHTC-TC23-P.201/KT-Thép
TCHV-TC24.NC-P.103/KT-Lộc
TTTC-TC24.UD-P.202/KT-Vân

	18
	25/11-01/12/24
	S
	TMNNQT-NN23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.2-P.106/KT-Ý
LTQT-QL24.NC-P.NCS-Thu Hương
KTHTC-QL24.UD-P.203/KT-Kiệt
PTCGT-QT23.1-P.105/KT-Son
LTQT-QT24.NC-P.CĐ-Duyên
NCMKT-QT24.UD-P.107/KT-Thu Trang
QTHĐNHTC-TC23-P.201/KT-Thép
TCHV-TC24.NC-P.103/KT-Lộc
TTTC-TC24.UD-P.202/KT-Vân
	TMNNQT-NN23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.2-P.106/KT-Ý
LTQT-QL24.NC-P.NCS-Thu Hương
KTHTC-QL24.UD-P.203/KT-Kiệt
PTCGT-QT23.1-P.105/KT-Son
LTQT-QT24.NC-P.CĐ-Duyên
NCMKT-QT24.UD-P.107/KT-Thu Trang
QTHĐNHTC-TC23-P.201/KT-Thép
TCHV-TC24.NC-P.103/KT-Lộc
TTTC-TC24.UD-P.202/KT-Vân

	
	
	C
	TMNNQT-NN23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.2-P.106/KT-Ý
LTQT-QL24.NC-P.NCS-Thu Hương
KTHTC-QL24.UD-P.203/KT-Kiệt
PTCGT-QT23.1-P.105/KT-Son
LTQT-QT24.NC-P.CĐ-Duyên
NCMKT-QT24.UD-P.107/KT-Thu Trang
QTHĐNHTC-TC23-P.201/KT-Thép
TCHV-TC24.NC-P.103/KT-Lộc
TTTC-TC24.UD-P.202/KT-Vân
	TMNNQT-NN23-P.GV.CLC-Trúc
CĐS&TMĐT-QL23.2-P.106/KT-Ý
LTQT-QL24.NC-P.NCS-Thu Hương
KTHTC-QL24.UD-P.203/KT-Kiệt
PTCGT-QT23.1-P.105/KT-Son
LTQT-QT24.NC-P.CĐ-Duyên
NCMKT-QT24.UD-P.107/KT-Thu Trang
QTHĐNHTC-TC23-P.201/KT-Thép
TCHV-TC24.NC-P.103/KT-Lộc
TTTC-TC24.UD-P.202/KT-Vân

	19
	02/12-08/12/24
	S
	CĐS&TMĐT-QL23.2-P.106/KT-Ý
LTQT-QL24.NC-P.NCS-Thu Hương
KTHTC-QL24.UD-P.203/KT-Kiệt
PTCGT-QT23.1-P.105/KT-Son
LTQT-QT24.NC-P.CĐ-Duyên
NCMKT-QT24.UD-P.107/KT-Thu Trang
LTĐT-TC24.NC-P.103/KT-Ninh
TTTC-TC24.UD-P.202/KT-Vân
	NN&PTKT-NN23-P.CĐ-Đan Xuân
PPNC-QL24.NC-P.NCS-Tú
TKKT-QT24.NC-P.105/KT-Thanh Xuân
RR&BH-TC23-P.201/KT-Phương Đông
LTĐT-TC24.NC-P.103/KT-Ninh

	
	
	C
	[bookmark: _GoBack]CĐS&TMĐT-QL23.2-P.106/KT-Ý
LTQT-QL24.NC-P.NCS-Thu Hương
KTHTC-QL24.UD-P.203/KT-Kiệt
PTCGT-QT23.1-P.105/KT-Son
LTQT-QT24.NC-P.CĐ-Duyên
NCMKT-QT24.UD-P.107/KT-Thu Trang
LTĐT-TC24.NC-P.103/KT-Ninh
TTTC-TC24.UD-P.202/KT-Vân
	NN&PTKT-NN23-P.CĐ-Đan Xuân
PPNC-QL24.NC-P.NCS-Tú
TKKT-QT24.NC-P.105/KT-Thanh Xuân
RR&BH-TC23-P.201/KT-Phương Đông
LTĐT-TC24.NC-P.103/KT-Ninh

	20
	09/12-15/12/24
	S
	NN&PTKT-NN23-P.CĐ-Đan Xuân
PPNC-QL24.NC-P.NCS-Tú
TKKT-QT24.NC-P.105/KT-Thanh Xuân
RR&BH-TC23-P.201/KT-Phương Đông
LTĐT-TC24.NC-P.103/KT-Ninh
	NN&PTKT-NN23-P.CĐ-Đan Xuân
PPNC-QL24.NC-P.NCS-Tú
TKKT-QT24.NC-P.105/KT-Thanh Xuân
RR&BH-TC23-P.201/KT-Phương Đông
LTĐT-TC24.NC-P.103/KT-Ninh

	
	
	C
	NN&PTKT-NN23-P.CĐ-Đan Xuân
PPNC-QL24.NC-P.NCS-Tú
TKKT-QT24.NC-P.105/KT-Thanh Xuân
RR&BH-TC23-P.201/KT-Phương Đông
LTĐT-TC24.NC-P.103/KT-Ninh
	NN&PTKT-NN23-P.CĐ-Đan Xuân
PPNC-QL24.NC-P.NCS-Tú
TKKT-QT24.NC-P.105/KT-Thanh Xuân
RR&BH-TC23-P.201/KT-Phương Đông
LTĐT-TC24.NC-P.103/KT-Ninh

	21
	16/12-22/12/24
	S
	NN&PTKT-NN23-P.CĐ-Đan Xuân
PPNC-QL24.NC-P.NCS-Tú
TKKT-QT24.NC-P.105/KT-Thanh Xuân
RR&BH-TC23-P.201/KT-Phương Đông
LTĐT-TC24.NC-P.103/KT-Ninh
	TKKT-QT24.NC-P.105/KT-Thanh Xuân


	
	
	C
	NN&PTKT-NN23-P.CĐ-Đan Xuân
PPNC-QL24.NC-P.NCS-Tú
TKKT-QT24.NC-P.105/KT-Thanh Xuân
RR&BH-TC23-P.201/KT-Phương Đông
LTĐT-TC24.NC-P.103/KT-Ninh
	TKKT-QT24.NC-P.105/KT-Thanh Xuân


	22
	23/12-29/12/24
	S
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